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	STT

	Kĩ năng
	Nội dung/kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Bài 9: Truyện ngắn 
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	0
	1* 
	0
	1* 
	0
	1* 
	40

	Tổng
	2,0
	1,0
	1,5
	2,5
	0
	3,0
	100%

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	

	Tỉ lệ chung 
	70%
	30%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2024 – 2025

                                                   MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6     
	TT
	Chương/ chủ đề
	Đơn vị kiến thức/Kỹ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tỉ lệ

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Bài 9: Truyện (Truyện ngắn) 
	Nhận biết: - Nhận biết được thể loại, phương thức biểu đạt chính, ngôi kể, từ Hán Việt.  
Thông hiểu: - Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật, đề tài  của đoạn trích. 
-Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra.
Vận dụng: 
- Đặt câu có thành phần trạng ngữ theo nội dung nhất định.  Xác định được trạng ngữ trong câu vừa đặt.
	4TN
	3TN

1TL
	1TL


	60%

	2
	Viết
	Viết bài văn tả cảnh giờ ra chơi.
	 Nhận biết: - Kiểu bài miêu tả: Tả cảnh sinh hoạt giờ ra chơi
- Xác định được cấu trúc, bố cục của bài văn miêu tả.

- Xác định được cảnh sinh hoạt được tả.

 Thông hiểu: Viết bài văn tả cảnh giờ ra chơi đảm bảo các yếu tố cơ bản: 
- Giới thiệu cảnh được tả.

- Tả lại theo trình tự không gian, thời gian.
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh đang tả.

 Vận dụng:

- Vận dụng những kỹ năng tạo lập văn bản, vận dụng kiến thức của bản thân để viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt.

- Có sự sáng tạo trong dùng từ, đặt câu, diễn đạt,...
	1* 

TL
	1*

TL
	1* 

TL
	40%

	Tổng
	
	4TN

1TL*
	3TN, 

1TL

1TL*
	1TL

1TL*
	

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	

	  TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

	          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2024 - 2025

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6  

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày kiểm tra: 12/5/2025 (Đề kiểm tra gồm có 02 trang).


PHẦN I.  ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)  Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                          NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI

Chị Thao quay mặt ra cửa hang, lại uống nước trong bi đông. Nho gác một cánh tay lên mặt. Nó cũng biết bây giờ không nên uống nước. Tôi pha sữa cho nó trong cái ca sắt. 

- Cho nhiều đường vào. Pha đặc! – Chị Thao bảo.
Uống sữa xong, Nho ngủ. Máy bay trinh sát vẫn nạo vét sự yên lặng của núi rừng. Chị Thao dựa vào tường, hai tay quàng sau gáy, không nhìn tôi.
- Hát đi, Phương Ðịnh, mày thích bài gì nhất, hát đi!
Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích “Ca-chiu-sa” của Hồng Quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh…”. Ðó là dân ca Ý trữ tình, giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này. Tôi đâm cáu với chị Thao, mặc dù, tôi hiểu, những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị. Chị cứ đưa mắt nhìn Nho, lấy tay sửa cái cổ áo, cái ve áo và tóc nó. Chị không khóc đó thôi, chị không ưa cả nước mắt. Nói chung, trên cao điểm này, chúng tôi không ưa nước mắt. Nước mắt đứa nào chảy trong khi cần phải cứng cỏi của nhau này là bị xem như bằng chứng của một sự tự nhục mạ.
Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó.
Chị Thao hát: “Ðây Thăng Long, đây Ðông Ðô… Hà Nội …”. Nhạc sai bét, còn giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào, nhưng chị lại có ba quyển sổ dày, chép bài hát. Rồi là ngồi chép bài hát. Thậm chí, say mê chép cả những lời tôi tự bịa ra nữa. […]

  (Lê Minh Khuê, Những Ngôi sao xa xôi, tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2001)
Câu 1. Thể loại của đoạn trích trên là
A. truyện cổ tích.           B. truyện đồng thoại.       C. hồi kí.                  D. truyện ngắn.

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:
A. tự sự.                         B. miêu tả.                       C. nghị luận.            D. thuyết minh.

Câu 3. Trong đoạn trích trên, tác giả sử dụng ngôi kể thứ nhất đúng hay sai?
A. Đúng.



B. Sai.
Câu 4. Các từ sau, từ nào là từ Hán Việt?

A. Ca-chiu-sa.               B. Mái tóc.               C. Mềm mại.                          D. Nhục mạ. 
Câu 5. Vì sao Phương Định “đâm cáu với chị Thao, mặc dù hiểu những tình cảm đang quay cuồng trong chị”?
A. Vì Phương Định hát không hay, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. 
B. Vì Phương Định chưa chọn được bài hát phù hợp nên không tập trung công việc.   

C. Vì Phương Định không muốn hát, bị chi phối bởi sự lo lắng của cô dành cho đồng đội.

D. Vì Phương Định không muốn hát, chỉ muốn uống sữa để đi ngủ sớm. 
Câu 6. Các nhân vật hiểu được điều gì qua ánh mắt của nhau?

A. Mạnh mẽ, không được yếu đuối, khi nguy hiểm có thể đầu hàng trước kẻ thù. 
B. Hiểu bạn như hiểu mình, biểu hiện cao đẹp của tình đồng đội, sự đoàn kết gắn bó. 
C. Lo lắng khi đồng đội bị thương, tìm cách sống sót khi đối đầu với kẻ địch nguy hiểm. 
D. Tìm bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận để cả đội cùng tập.
Câu 7.  Đề tài của đoạn trích trên là gì? 

A. Cuộc sống, chiến đấu và tâm hồn cao đẹp của những nam thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
B. Cuộc sống, chiến đấu và tâm hồn cao đẹp của những nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
C. Cần yêu thương trân trọng đấng sinh thành, nhất là người mẹ đã chịu nhiều vất vả, hi sinh trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

D. Trao và tặng là cần thiết trong cuộc sống nhưng trao và tặng như thế nào mới là ý nghĩa là điều không phải ai cũng làm được trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Câu 8. Bài học được rút ra từ câu chuyện trên là gì?

Câu 9.  Em hãy đặt một câu có thành phần trạng ngữ chỉ thời gian thể hiện tình cảm của em đối với quê hương, đất nước. Xác định trạng ngữ trong câu em vừa đặt. 
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm): Viết bài văn tả cảnh giờ ra chơi.
                                                    -----------Hết------------

	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

Năm học: 2024 – 2025
Môn: Ngữ văn– Lớp 6





(Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	Nêu được bài học: 

- Tình yêu quê hương, Tổ quốc, tình đồng chí, đồng đội sâu sắc. Sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa những người chiến sĩ nơi mặt trận. 

- Sự ác liệt của chiến tranh, sự kiên cường bản lĩnh, mạnh mẽ của người lính.….
Hướng dẫn chấm:

· Học sinh  đảm bảo 2 bài học các yêu cầu trên đạt 1,0 điểm.

· Học sinh nêu 2 ý  có cách diễn đạt khác nhưng có ý nghĩa. tương tự (miễn sao hợp lí) vẫn ghi 1,0 điểm.

· Học sinh nêu được một ý như đáp án: 0,5 điểm.

Học sinh trình bày không đúng hoặc không làm: 0 điểm.
	1,0

	
	9
	 Hướng dẫn chấm: Học sinh đặt được câu theo yêu cầu:
- Về hình thức: câu đúng ngữ pháp và có thành phần trạng ngữ chỉ thời gian. 

- Về nội dung: nói về tình cảm của em với quê hương đất nước. 

- Xác định đúng thành phần trạng ngữ.

· Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,5 điểm.

· Học sinh trả lời được 2 ý như đáp án: 1,0 điểm.

· Học sinh trả lời được 1 ý như đáp án: 0,5 điểm.

· Học sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0 điểm.
(Học sinh có cách diễn đạt khác nhưng có ý tương đương hoặc hợp lí vẫn linh hoạt ghi điểm cho học sinh).
	1,5



	II
	
	                                         VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài miêu tả: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt: Giờ ra chơi.
	0,25


	
	
	c. Triển khai các ý cho bài văn miêu tả: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài: Giới thiệu về cảnh sinh hoạt em muốn miêu tả: Giờ ra chơi.
2. Thân bài: Tả cảnh sinh hoạt giờ ra chơi.
- Tả chi tiết từ khi bắt đầu sinh hoạt đến khi kết thúc.

+ Trước giờ ra chơi: Nơi sân trường không gian vắng lặng.

+ Bắt đầu giờ ra chơi: Rộn ràng tiếng nói cười từ phòng học đến hành lang, sân trường.

- Tả chi tiết cảnh vật, con người trong giờ ra chơi.

+ Các bạn xếp thành từng hàng, ngay ngắn để tập bài thể dục giữa giờ, giúp xua tan đi mệt mỏi.

+ Sân trường rộn rã tiếng cười đùa, học sinh cùng tham gia các trò chơi (Cầu lông, đá bóng, đá cầu, bóng chuyền...)

+ Nơi các hàng cây, ghế đá có các bạn học sinh cùng trò chuyện.
+ Phòng thư viện các bạn ngồi đọc sách với không khí tĩnh lặng.
+ Trên sân, ánh nắng vẫn dịu dàng chiếu xuống mặt đất, chiếu lên từng giọt mồ hôi trên gò má của các bạn học sinh.
+ Những cơn gió cũng thổi đều đều, giúp các bạn xua đi nóng bức.
+ Những chú chim cũng bay về, đứng trên cành cây, tò mò quan sát tất cả.
- Cảm xúc thay đổi theo cảnh vật, con người trong buổi sinh hoạt.
+ Bỗng tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên, các bạn học sinh dừng lại trong sự tiếc nuối, rửa tay chân sạch sẽ để trở lại lớp học.
3. Kết bài: Cảm xúc, cảm nghĩ của em về giờ ra chơi.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trình bày đầy đủ các nội dung trên: 3,0 điểm

- Học sinh trình bày chưa đầy đủ các nội dung trên, thiếu một đến 2 ý: 2,0 điểm -2,75 điểm.
- Học sinh trình bày các nội dung trên còn chung chung hoặc thiếu quá nhiều ý, sơ sài: 0,25 điểm- 1,75 điểm.
- Học sinh trình bày chưa đúng hoặc không trình bày: 0 điểm.
	0,5

2,0

0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
- Có lối miêu tả sáng tạo, hấp dẫn; kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm để làm nổi bật đặc điểm, ý nghĩa của cảnh sinh hoạt.

- Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng.

	0,25


* Lưu ý: Học sinh có thể có nhiều cách trình bày khác nhau. Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt ghi điểm cho phù hợp. 
